
Mẫu số 2
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 đang quản lý

Tình trạng phát triển con giống
Đã sinh sản 

hay chưa?

Số 

lượng 

con thế 

hệ tiếp

Số 

lượng 

(con)

Trọng 

lượng 

(kg)

Số tiền 

(triệu 

đồng)

1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 10 11 12=6-7+11 13 14 15 16 17 18 19

1 Nguyễn Thị Hiên
Tân Sơn CN 2 1

1 x 1 2 Con giống mắc bệnh nấm da
0 0

2 Nguyễn Thanh Hải
Đồng Phúc HN 3 1

1 x 1 3 Con giống phát triển tốt
Đã sinh sản 1

3 Nguyễn Đình Trọng
Đồng Phúc CN 2 0

x 2 Con giống phát triển tốt
Đã sinh sản 1

4 Nguyễn Thị Yến Đồng Phúc HN 3 0
x 3 Con giống mắc bệnh nấm da

0 0

5 Nguyễn Thị Minh
Đồng Tiến HN 3 3

3 x 2 2 Con giống phát triển tốt
0 0

6 Lê Đình Nam

Đồng Tiến CN x 2 2

2 x 0

0 0

7 Nguyễn Quốc Hùng
Hữu Trạch CN x 2 2

2 x 0
0 0

8
Hoàng Ngọc 

Chương Hữu Trạch CN 2 0
x 2 Con giống phát triển tốt

0 0

9 Nguyễn Thị Sen

Sông Con HN 2 2

2 x 2 2 Con giống phát triển tốt

0 0

10
Phan Văn Tiến Đồng Sơn CN x 2 1

1 x 1 2 Con giống phát triển tốt
0 0

11 Nguyễn Văn Anh

Đồng Phúc CN x 2 3

3 x 2 1 Con giống phát triển tốt

0 0

12 Nguyễn Quốc Huy
Sông Con HN 3 0

x 3 Con giống phát triển tốt
0 0

13 Trần Thị Vị
Sông Con HN 3 0

x 3 Con giống phát triển tốt
0 0
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BÁO CÁO KẾT QUẢ CHĂM SÓC, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON GIỐNG SAU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQGGNBV)

Tên dự án:“  phát triển mô hình  Chăn nuôi dê thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023”

Con giống hiện đang có 

Xác nhận của hộ dân 

(ký,  ghi rõ họ tên)
Địa chỉ

Con giống bị hao hụt

Đánh giá mức độ phát triển của con giống

Hiệu quả kinh tế

Đã 

thoát 

nghèo, 

thoát 

cận 

nghèo 

(đánh 

dấu x)



14 Nguyễn Thanh Bình

Yên Long CN 2 0

x 2 Con giống mắc bệnh nấm da

0 0

15 Lê Văn Hoàng
Yên Long CN x 2 1

1 x 1 2 Con giống phát triển tốt
0 0

16 Nguyễn Thị Xoan
Tân Thủy CN 2 1

1 x 1 2 Con giống phát triển tốt
0 0

17 Lê Thị Xanh
Tân Thủy CN 2 2

2 x 2 2 Con giống phát triển tốt
0 0

18 Tống Trần Ngọc
Bảo Thượng CN 2 0

x 2 Con giống phát triển tốt
Đã sinh sản 1

19 Nguyễn Văn Đức
Bảo Thượng CN x 2 0

x 2 Con giống phát triển tốt
0 0

20 Nguyễn Đình Châu
Bảo Trung CN 2 0

x 2 Con giống phát triển tốt
0 0

21 Nguyễn Văn Thận
Bảo Trung CN x 2 1

1 x 1 2 Con giống phát triển tốt
0 0

22 Nguyễn Xuân Tiếp
Bảo Trưng CN 2 0

x 2 Con giống phát triển tốt
0 0

23 Nguyễn Đồng
Sông Con CN x 2 1

1 x 1 2 Con giống phát triển tốt
0 0

24 Võ Văn Quang
Sông Con CN 2 0

x 2 Con giống phát triển tốt
0 0

Tổng cộng 53
21

21 15 47 0
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